QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA
VIỆT NAM– BỈ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011
(Báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg)
I. Số liệu cơ bản 
Tên nước đầy đủ: Vương quốc Bỉ, gồm 3 vùng Flament, Wallonie và Bruxelles.

Ngôn ngữ: tiếng pháp và tiếng Hà Lan.

Diện tích: 30.530 km2

Dân số: 10,627 triệu người (2010)

Tốc độ phát triển dân số: 0,7%

Mật độ dân số: 351người/km2

GDP năm 2010 ước 480,8 tỷ USD, tăng 2,1% so với 2009,

II. Tình hình chính trị - xã hội và kinh tế nổi bật
1- Chính trị xã hội
Kể từ cuộc bầu cử tháng 6/2010, đến nay đã tròn 1 năm, Bỉ vẫn chưa thể thành lập chính phủ. Vua Bỉ đã yêu cầu 7 đảng phái chính trị phải đàm phán và thành lập chính phủ trước tháng 10/2011. Trường hợp không thành lập được chính phủ, nhiều khả năng sẽ tổ chức bầu cử sớm. Trên thực tế, Vùng Flament vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu được tự chủ hơn về lĩnh vực tài chính và xã hội (xu hướng ly khai), quan điểm đó không được Vùng Wallonie ủng hộ, chính vì vậy, các cuộc thương lượng không đạt được sự đồng thuận của các bên. Việc thành lập chính phủ mới hiện đang được khẩn tương xúc tiến, tuy nhiên gặp nhiều bế tắc và rủi ro.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Bỉ đã và đang làm mất đi hình ảnh của Bỉ và dấy lên sự lo ngại trong EU và giới đầu tư nước ngoài, gây tác động không nhỏ tới sự phục hồi kinh tế, an sinh xã hội.

2- Kinh tế    
Năm 2010, kinh tế Bỉ đạt mức tăng trưởng 2,1%, cao hơn mức dự đoán. Mức tăng trưởng này phần lớn dựa vào sự phục hồi kinh tế thế giới, EU và đặc biệt là của Đức. Tuy nhiên, kinh tế Bỉ đang phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, trong đó có tỷ lệ thất nghiệp cao (xấp xỉ 10%), tỷ lệ lạm phát tăng (2,3% so với 1,6% của năm trước), nợ công ở mức báo động đứng thứ 3 tai EU sau Italya và Hy Lạp, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản ở mức kỷ lục ….

Kinh tế Bỉ năm 2011 theo dự báo mới nhất của ngân hàng quốc gia, mức tăng trưởng kinh tế đạt 2,6% năm 2011 và 2,2% vào năm 2012 (cao hơn mức tăng trưởng của các nước trong khu vực đồng euro – EU16 là 1,7%), tuy nhiên mức tăng trưởng có thể bị đe dọa do giá dầu thô và nguyên liệu trên thế giới tăng cao (khoảng 22% so với 2010), lãi suất vay ngân hàng và tỷ lệ lạm phát tăng.  

Do Chính phủ chưa được thành lập nên nhiều kế hoạch cải tổ nền kinh tế chưa được thông qua, đặc biệt là kế hoạch cải tổ hệ thống tài chính. Theo ước tính Bỉ cần 22 tủ euro để phát triển và lành mạnh nền kinh tế đến năm 2015.

Hiện tượng sáp nhập và mua lại doanh nghiệp đang có xu hướng gia tăng tại Bỉ. Tổng số tiền giao dịch ghi nhận kể từ đầu năm đến nay đã vượt quá tổng số của tất cả các giao dịch trong năm 2010.

Việc Nga ngừng nhập khẩu rau quả có nguồn gốc EU từ đầu tháng 6/2011 do bị nhiễm khuẩn tả khiến cho Bỉ bị mất nguồn thu từ 3-5 triệu euro/tuần (Bỉ xuất khẩu rau, quả vào Nga khoảng 30 triệu euro/năm).

Những mục tiêu cải cách của Bỉ trong năm 2011: cải cách cán cân thanh toán, phân đấu đạt mức -3% đến năm 2012; cải cách hệ thống lương; cải cách thị trường lao động, tạo công ăn việc làm giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn khoảng 7,5% vào năm 2012; cắt giảm chi tiêu công cộng và phúc lợi xã hội; tái cấu trúc ngân hàng và hệ thống tài chính (giảm thuế đối với đối tượng thu nhập thấp; đánh thuế vận tải đường bộ để hạn chế ô nhiễm môi trường và giảm khí thải Co2); tăng cường hiệu quả của bộ máy nhà nước và chống gian lận về thuế…

III- Thương mại
1- Chính sách thương mại mới
Rà soát chiến lược nhập khẩu nguyên, nhiên liệu và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phát triển công nghệ xanh theo hướng thân thiện với môi trường …là hướng đi của chính sách thương mại mới của Bỉ, tuy nhiên còn tùy thuộc vào chính phủ mới.

2- Rào cản thương mại
 Bỉ đang xem xét áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với xe đạp điện (e-byke)

3- Quan hệ thương mại Bỉ
3.1- Thương mại Bỉ
Trong tháng 3/2011xuất khẩu hàng hóa của Bỉ có mức tăng trưởng tốt, đạt 22,6 tỷ euro tăng 15,3% so với tháng 2/2011 và tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2010 và nhập khẩu đạt 22,5 tỷ euro tăng 14,7% so với tháng trước và tăng 32,16% so với cùng ký năm 2010. Xuất siêu 0,1 tỷ euro.

Quý I/2011tổng xuất khẩu hàng hóa bỉ đạt 60,9 tỷ euro, tăng 14,26% so với quý I/2010 và nhập khẩu hàng hóa đạt 62,1 tỷ euro tăng 16,07% so với cùng kỳ  năm 2010. Nhập siêu 1,2 tỷ euro.

a) Về giá:
- Nếu như 3 tháng đầu năm 2010 giá xuất khẩu giảm theo thứ tự các tháng 1, 2 và 3 là

-4,8%,  - 3,5% và -2,1% thì giá xuất khẩu trong tháng 1, 2 và 3/2011 có xu hướng tăng tương ứng  với 8,4%, 9,1% và 10%;

- Giá nhập khẩu tăng tương ứng là 11,5%, 12% và 12,6%. Ngược với xu hướng giá trong 3 tháng 1, 2 và 3 năm 2010 tương ứng với mức -7,0%, -5,3% và -3,4%.

b) Về lượng:
- Lượng xuất khẩu trong tháng 1, 2 và 3/2011 tăng tương ứng là 10,8%, 11,1% và 9,5%, trong khi 3 tháng đầu năm 2010 lại giảm:  -7,3%, -4,0% và -0,9%. 

- lượng hàng hóa nhập khẩu trong tháng 1 và 2/2011 tăng 6,0%, 6,6% và 6,2% so với mức giảm trong 3 tháng đầu năm 2010 là -8,1%, -5,0% và -2,6%.

c) Cơ cấu thị trường xuất khẩu, nhập khẩu
- Xuất khẩu: Trong tháng 3/2011 Bỉ xuất khẩu sang các nước EU đạt 16 tỷ euro, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương 70,79% tổng kim ngạch xuất khẩu, xuất sang các nước khác đạt 6,6 tỷ euro tăng 33,1% so với cùng kỳ và tương đương 29,2%.

- Nhập khẩu: tháng 3/2011 Bỉ nhập khẩu từ các nước EU đạt 16,7 tỷ euro, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương 73,89% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập từ các nước khác đạt 5,8 tỷ euro tăng 22,6% và tương đương 26% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tháng 4/2011, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bỉ đạt 20,3 tỷ euro giảm 10% so với tháng 3 và tăng 16,67% so với cùng ký năm 2010; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Bỉ đạt 19,6 tỷ euro giảm 13,27% so với tháng 4 và tăng 10,7% so với cùng kỳ 2010. Xuất siêu 0,7 tỷ euro.

3.2- Thương mại hàng hóa Bỉ-ViệtNam(số liệu thống kê hải quan Bỉ cập nhật đến tháng 4/2011).

- Trong tháng 3/2011 xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Bỉ đạt xấp xỉ 66 triệu euro, giảm 11% so với tháng 2, nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm 2010, mức xuất siêu của Việt nam so với Bỉ là 50 triệu euro;

- Trong quý I/2011, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Bỉ đạt xấp xỉ 190,8 triệu euro, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2010; mức xuất siêu của Việt nam so với Bỉ là 141,2 triệu euro (tương đương với mức xuất siêu của quý I/2010).

Trong số 16 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam sang Bỉ trong quý I/2011, có 5 mặt hàng mức độ tăng trưởng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2010, đó là: mặt hàng giầy dép đạt kim ngạch 68,8 triệu euro (chiếm 36% tổng kim ngạch hàng xuất khẩu VN sang Bỉ) giảm 19,4%, đồ nội thất đạt 13,1 triệu euro, giảm 12%, đồ gốm sứ đạt 2 triệu euro, giảm 14,7%, hàng may mặc (chương 62) đạt 13, 4 triệu euro, giảm 11,8%, hàng dệt (chương 61), đạt 4,2 triệu euro, giảm 8,6%.

Các mặt hàng xuất khẩu trong quý I/2011 có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2010 là: cà phê, chè đạt 20,8 triệu euro, tăng 36,22%, sao su nguyên liệu đạt 4,68 triệu euro, tăng 431%, kim cương thành phẩm đạt 1,58 triệu euro, tăng 251,4%, thực phẩm chế biến (chương 16) đạt 2,16 triệu euro, tăng 70,5%, sản phẩm da đạt 11,7 triệu euro, tăng 20,2%, sản phẩm nhựa đạt 2,16 triệu euro, tăng 10,2%, đá nguyên liệu đạt 8,87 triệu euro, tăng 31,7%, máy móc thiết bị (chương 85) đạt 3,8 triệu tăng 43,7%, sản phẩm sắt thép đạt 2,2 triệu, tăng 27,4% ….

5- Một số nhận định, đánh giá quan hệ thương mại Bỉ - Việt trong năm 2011
- Điểm đáng chú ý là mặt hàng giầy dép, là mặt hàng chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vao thị trường Bỉ, mặc dù đã được dỡ bỏ thuế chống bán phá giá, song kim ngạch xuất khẩu sang Bỉ lại giảm so với cùng kỳ năm 2010, nguyên nhân là hàng cùng chủng loại của Trung quốc có tính cạnh tranh hơn vì cùng đều được dỡ bỏ thuế AD (trước đây mức thuế AD đối với giầy dép của VN ở mức khoảng 10% còn Trung Quốc bị áp mức 16,8%).

- Theo đánh giá của ngân hàng quốc gia Bỉ, giá nhập khẩu trung bình trong quý I/2011 là 12%, nếu kim ngạch xuất khẩu của Việt nam sang Bỉ trong quý I/2011 tương đương với mức xuất khẩu cùng kỳ năm 2010, có nghĩa là về lượng xuất khẩu của Việt nam sang Bỉ tương ứng.

- Trong số các nước ASEAN xuất khẩu vào Bỉ Quý I/2011, Việt nam xếp thứ 4 sau Singapore (730,9 triệu), Thái Lan (288,3 triệu), Indonessia (234 triệu), Việt Nam (190,8 triệu), tuy nhiên mức xuất siêu của Việt Nam (141,2 triệu) đứng thứ 2 sau Singgapore (455,3 triệu), tiếp theo là Indonessia (138,8 triệu), Malaysia (18,4 triệu), Thái Lan (2,9 triệu).

- Do yếu tố chính trị của Bỉ và những tiềm ẩn rủi ro về giá, lạm phát… mặc dù kinh tế Bỉ năm 2011 có những dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên nhiều khả năng xuất khẩu của Việt nam trong năm 2011 sang Bỉ cũng chỉ tương đương với mức 2010 hoặc có tăng trưởng nhưng mức không cao và khả năng mức xuất siêu của Việt nam được cải thiện hơn.

Kiến nghị
Hiện nay EU đang rà soát tiêu chuẩn đối với xe đạp điện (ví dụ trọng lượng không được quá 40kg, tốc độ không quá 20km/h) và Trung Quốc đang chiếm 60% thị phần nhập khẩu vào EU. Các doanh nghiệp Việt nam nên nghiên cứu đầu tư và xuất khẩu mặt hàng này đang có xu hướng tăng trưởng mạnh vào châu Âu và Bỉ.
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